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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 26/12/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ABB 0 0 700.000 11.211.200.000 700.000 11.211.200.000
2 ACV 9.000 449.800.000 10.100 509.060.000 19.100 958.860.000
3 DCF 176.488 5.329.937.600 0 0 176.488 5.329.937.600
4 HTP 0 0 500.000 750.000.000 500.000 750.000.000
5 PHP 20.000 607.780.000 0 0 20.000 607.780.000
6 SGP 0 0 22.100 577.880.000 22.100 577.880.000
7 TSJ 1.150.000 29.670.000.000 0 0 1.150.000 29.670.000.000
8 VGI 30.000 2.036.440.000 0 0 30.000 2.036.440.000
9 VLB 0 0 14.600 788.950.000 14.600 788.950.000

Tổng 1.385.488 38.093.957.600 1.246.800 13.837.090.000 2.632.288 51.931.047.600


